






CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC ĐÀ NẴNG

MÃ CHỨNG KHOÁN: DAD

SỐ NGÀY CẤP  NƠI CẤP

1 Nguyễn Thị Thanh Thủy Chủ tịch HĐQT 26/03/2019

2 Nguyễn Quang Dũng 058C045789 Phó Chủ tịch HĐQT 20/05/2017

3 Phạm Thị Thu Hương Ủy viên HĐQT 20/05/2017

4 Nguyễn Lê Văn Ủy viên HĐQT 20/05/2017

5 Lê Ngọc 058C174544 Ủy viên HĐQT 28/03/2018

6 Hồ Phú Cường Trưởng Ban kiểm soát 20/05/2017

7 Đặng Công Đức Ủy viên BKS 20/05/2017

8 Hồ Đoàn Thiên Kim Ủy viên BKS 20/05/2017

9 Huỳnh Ngọc Bảo Phó Tổng giám đốc 26/03/2020

10 Nguyễn Hà Khiêm Công bố thông tin 30/06/2017

THỜI ĐIỂM 
KHÔNG CÒN LÀ 
NGƯỜI CÓ LIÊN 

QUAN

PHỤ LỤC 01: DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY

STT TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN
TÀI KHOẢN 
GIAO DỊCH 

CHỨNG KHOÁN 

CHỨC VỤ/MỐI QUAN HỆ 
VỚI CỔ ĐÔNG

CMND/HỘ CHIẾU/ĐKKĐ

ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ

THỜI ĐIỂM 
BẮT ĐẦU LÀ 

NGƯỜI CÓ 
LIÊN QUAN 



CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC ĐÀ NẴNG

MÃ CHỨNG KHOÁN: DAD

SỐ NGÀY CẤP  NƠI CẤP

1 Nguyễn Thị Thanh Thủy Chủ tịch HĐQT 0 0,00

Nguyễn Thung Cha ruột 0 0,00

Vũ Thị Điển Mẹ ruột 0 0,00

Đậu Xuân Duyên Chồng 0 0,00

Đậu Hải Nam Con 0 0,00

Đậu Thuỳ Dương Con 0 0,00

Nguyễn Vũ  Chung Anh ruột 0 0,00

2 Nguyễn Quang Dũng 058C045789 Phó Chủ tịch HĐQT 14.800 0,30

Nguyễn Quang Đông Cha ruột 0 0,00

Đỗ Thị Theo Mẹ ruột 0 0,00

Nguyễn Kim Đào Vợ 0 0,00

Nguyễn Kiều My Con 0 0,00

Nguyễn Quang Trung Anh ruột 0 0,00

Nguyễn Thị Kiên Em ruột 0 0,00

Nguyễn Quang Cường Em ruột 0 0,00

Nguyễn Thị Yến  Vy Em ruột 0 0,00

TỶ LỆ SỞ 
HỮU CP 
CUÓI KÌ 

(%)

GHI 
CHÚ

PHỤ LỤC 02: DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ, NGƯỜI ĐƯỢC UQCBTT VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

STT TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN

TK GIAO 
DỊCH 

CHỨNG 
KHOÁN 

CHỨC VỤ/MỐI QUAN HỆ 
VỚI CỔ ĐÔNG

CMND/HỘ CHIẾU/ĐKKĐ

ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ
SỐ LƯỢNG 
CỔ PHIẾU 
NẮM GIỮ



SỐ NGÀY CẤP  NƠI CẤP

TỶ LỆ SỞ 
HỮU CP 
CUÓI KÌ 

(%)

GHI 
CHÚ

STT TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN

TK GIAO 
DỊCH 

CHỨNG 
KHOÁN 

CHỨC VỤ/MỐI QUAN HỆ 
VỚI CỔ ĐÔNG

CMND/HỘ CHIẾU/ĐKKĐ

ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ
SỐ LƯỢNG 
CỔ PHIẾU 
NẮM GIỮ

3 Phạm Thị Thu Hương Ủy viên HĐQT 0 0,00

Phạm Phát Cha ruột 0 0,00

Nguyễn Thị Thu Cúc Mẹ ruột 0 0,00

Lương Vĩnh Hà Nội  Chồng 0 0,00

Lương Bảo Châu Con ruột 0 0,00

Lương Phạm Bảo Trâm Con ruột 0 0,00

Lương Phạm Kim Ngân Con ruột 0 0,00

Phạm Thu Trà Chị ruột 0 0,00

Công ty CP Sách và TBGD Miền Trung Chủ tịch HĐQT

Công ty CP In Sách giáo khoa Hòa Phát UV HĐQT

4 Nguyễn Lê Văn Ủy viên HĐQT 0 0,00

Nguyễn Văn Toàn Cha ruột 0 0,00

Lê Thị Như Lệ Mẹ ruột 0 0,00

 Nguyễn Đình Tú Nhi  Vợ 0 0,00

Nguyễn Khánh Như Con 0 0,00

Nguyễn  Thế Nhân Con 0 0,00

Nguyễn Lê Vũ Em ruột 0 0,00

Nguyễn Lê Uyên Vi Em ruột 0 0,00

Hồ Thị Hồng Nhung Em dâu 0 0,00



SỐ NGÀY CẤP  NƠI CẤP

TỶ LỆ SỞ 
HỮU CP 
CUÓI KÌ 

(%)

GHI 
CHÚ

STT TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN

TK GIAO 
DỊCH 

CHỨNG 
KHOÁN 

CHỨC VỤ/MỐI QUAN HỆ 
VỚI CỔ ĐÔNG

CMND/HỘ CHIẾU/ĐKKĐ

ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ
SỐ LƯỢNG 
CỔ PHIẾU 
NẮM GIỮ

Mai Quốc Phong Em rể 0 0,00

Công ty CP Chứng khoán BETA Giám đốc tư vấn TCDN

Công ty CP NVN Việt Nam Chủ tịch HĐQT

Công ty CP Đầu tư và Xây dựng 3-2 TV HĐQT

Công ty CP Sametel TV HĐQT

Công ty CP TMDV Vận tải Xi măng Hải Phòng TV HĐQT

5 Lê Ngọc
058C1745

44
Công bố thông tin 18.000 0,36

Hoàng Lê Na Con 0 0,00

Hoàng Trọng Kiên Con 0 0,00

Lê Anh Đào Cha ruột 0 0,00

Đặng Thị Kim Trinh Mẹ ruột 0 0,00

Lê Hoa Chị ruột 0 0,00

Lê Lan Chị ruột 0 0,00

Lê Hồng Em ruột 5.000 0,10

6 Hồ Phú Cường Trưởng Ban kiểm soát 0 0,00

Hồ Thành Cha ruột 0 0,00

Nguyễn Thị Thái Học Mẹ ruột 0 0,00

Trần Thị Cẩm Nhung Vợ 400 0,01

Hồ Phương Thảo Con 0 0,00



SỐ NGÀY CẤP  NƠI CẤP

TỶ LỆ SỞ 
HỮU CP 
CUÓI KÌ 
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KHOÁN 

CHỨC VỤ/MỐI QUAN HỆ 
VỚI CỔ ĐÔNG

CMND/HỘ CHIẾU/ĐKKĐ

ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ
SỐ LƯỢNG 
CỔ PHIẾU 
NẮM GIỮ

Hồ Phú Khang Con 0 0,00

Hồ Thị Nhật Vi Em ruột 0 0,00

Hồ Thị Nhật Tuyền Em ruột 0 0,00

Hồ Phú Tài Em ruột 0 0,00

Công ty CP Sách - Thiết bị Bình Định Chủ tịch HĐQT

Công ty CP Sách và TBGD Miền Trung Trưởng Ban kiểm soát

7 Đặng Công Đức Ủy viên BKS 0 0,00

Đặng Nguyện  Cha ruột 0 0,00

Ông Thị Ngọc  Mẹ ruột 0 0,00

Võ Huỳnh Thụy Thanh  Vợ 0 0,00

Đặng Thị Ngọc Dung  Chị ruột 9.540 0,19

Đặng Thị Bảo Trâm  Em ruột 0 0,00

Đặng Công Minh Đạt Con 0 0,00

Đặng Công Minh Khang Con 0 0,00

8 Hồ Đoàn Thiên Kim Ủy viên BKS 0 0,00

Đoàn Phùng Thị Ngọc Hồ Mẹ 0 0,00

Hồ Đoàn Diệu Trâm Chị 0 0,00

Hồ Đoàn Diễm Thư Chị 0 0,00

Nguyễn Hải My Con 0 0,00



SỐ NGÀY CẤP  NƠI CẤP
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CMND/HỘ CHIẾU/ĐKKĐ

ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ
SỐ LƯỢNG 
CỔ PHIẾU 
NẮM GIỮ

9 Huỳnh Ngọc Bảo Phó Tổng giám đốc 17.600 0,35

Huỳnh Ngọc Tòng Cha 0 0,00

Nguyễn Thị Cẩn Mẹ 0 0,00

Đoàn Phương Huyền Vợ 0 0,00

Huỳnh Trọng Nghĩa Con 0 0,00

Huỳnh Trọng Khôi Con 0 0,00

Huỳnh Ngọc Ly Đan Con 0 0,00

Huỳnh Thị Minh Tuyền Chị 0 0,00

Huỳnh Thị Mỹ Thịnh Em 0 0,00

Huỳnh Thị Hiền Em 0 0,00

Công ty CP in và dịch vụ Đà Nẵng Ủy viên HĐQT

10 Nguyễn Hà Khiêm Công bố thông tin 0 0,00

Nguyễn Đình Cân Cha ruột 0 0,00

Hà Thị Điểm Mẹ ruột 0 0,00

Nguyễn Hà Định Anh ruột 0 0,00

Nguyễn Nguyên Ngọc Vợ 0 0,00

Nguyễn Ngọc Hà Nhiên Con 0 0,00

Công ty CP in và dịch vụ Đà Nẵng Thành viên BKS
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